
UBND TỈNH TRÀ VINH 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TB-SGDĐT Trà Vinh, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá  

Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

 

Để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo mời các tổ chức, doanh nghiệp có 

chức năng hành nghề, cung cấp báo giá các hàng hóa với thông tin như sau: 

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá: là pháp nhân có chức năng sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa (cung cấp báo giá) theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích sử dụng báo giá: Sở GDĐT sử dụng báo giá làm cơ sở lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 

10, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Loại hàng hóa yêu cầu báo giá: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ 

thi tuyển sinh lớp 10, yêu cầu về công năng và đặc tính kỹ thuật theo Phụ lục 

đính kèm. 

- Phạm vi trang bị: Văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2024. 

- Hình thức báo giá, gồm thông tin cơ bản sau:  

1. Tên loại hàng hóa; 2. Mô tả đặc tính kỹ thuật, chất liệu, nhãn hiệu, xuất 

xứ, … ;3. Đơn vị tính; 4. Đơn giá (trước thuế); 5. Mức thuế VAT; 6. Thành tiền. 

- Giá chào bao gồm: chi phí cung cấp, lắp đặt, chuyển giao, bảo hành và 

các khoản phí khác tại địa điểm theo yêu cầu (nhà cung cấp cần ghi rõ giá trước 

thuế mức thuế VAT của từng tên loại hàng hóa).   

Điều kiện thương thảo giá, điều kiện riêng của đơn vị báo giá (nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 30/06/2024. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14/5/2024. 

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin năng 

lực và báo giá theo nội dung nêu trên, gửi đến Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

GDĐT tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, gửi bản scan (màu) báo giá theo địa chỉ Email: 

phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn. 

Thông tin thêm xin liên hệ Phòng KHTC, gặp Bà Châu Thị Thanh Diệu – 

Kế toán trưởng 0919 907 648, điện thoại số: 0918 439027, để được hỗ trợ. 

mailto:hongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.
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Báo giá phù hợp (hoặc thảo luận điều chỉnh cho phù hợp) sẽ được Sở 

GDĐT Trà Vinh làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt và các doanh nghiệp báo giá sẽ được mời tham dự bước tiếp 

theo. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                           
- Đăng website Sở GDĐT; 

- Thực hiện sao y; 

- Các nhà cung cấp có giao dịch với Sở GDĐT; 

- Lưu: VT; Phòng KHTC. 

Đính kèm: 
- Phụ lục danh mục hàng hóa. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Vân 

 



PHỤ LỤC: 

DANH MỤC MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGDĐT ngày       tháng       năm 2024) 

Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Giấy Double A loại A4 trắng 

Định lượng 80gsm 

Độ trắng: 90% 

Kích thước khổ A4 (210x297mm) 

Quy cách: 500 tờ/ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

gam 500 
   

2 Giấy Double A A4 màu (loại dày) 

Định lượng 180gsm trơn, không hoa văn 

Kích thước khổ A4 (210x297mm) 

Quy cách: 100 tờ/ ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

gam 30 
   

3 Bìa sơ mi Clear trong có nút 

Bìa sơ mi F4 

Kích thước: 36x26cm 

Quy cách: 12 cái/ xấp 

Chất liệu: Nhựa dẻo, dày, có nút 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 200 
   

4 Bìa sơ mi giấy 

Hiệu: Thái Dương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bìa sơ mi 3 dây, Kích thước gáy bìa 7cm, độ dày bìa  

giấy 2,2 ly 

Kích thước: 22x31cm 

cái 20 
   

5 Tập trắng 

Hiệu: Tiến Phát 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 15x20mm, gồm 100 trang cả bìa; 

Định lượng giấy: 80gsm 

cuốn 100 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

6 
Kẹp bướm kẹp giấy (Loại 15 mm-12 

hộp nhỏ) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; 

Kích cỡ bản kẹp 15mm, 12 cái /hộp nhỏ (có 5 hộp 

nhỏ) 

hộp 30 
   

7 
Kẹp bướm kẹp giấy (Loại 32 mm-12 

hộp nhỏ) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; 

Kích cỡ bản kẹp 32mm, 12 cái/hộp 

hộp 30    

8 Kẹp bướm kẹp giấy (51 mm) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken  

Kích cỡ bản kẹp 51mm, 12 cái/hộp 

hộp 30 
   

9 Băng keo giấy (Loại 2 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Giấy kết hợp với keo cao su hòa tan trên 

một mặt, có thể viết lên mặt giấy. 

cuộn 50 
   

10 Băng keo giấy 2 mặt (Loại 5 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại băng keo 2 mặt, mỗi mặt được phủ keo Acrylic, 

có thể dính chặt với hầu hết các vật liệu có bề mặt 

nhẵn như nhựa, kim loại, kính…, bề rộng 4,8cm. 

Chiều dài băng keo ≥ 9m 

cuộn 15 
   

11 Băng keo trong (Loại 2 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại băng keo được làm từ chất liệu OPP, lớp keo 

bền, có độ dính cao, bề rộng 2 cm 

cuộn 20 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Chiều dài băng keo ≥ 70m 

12 Băng keo trong (Loại 5 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại băng keo được làm từ chất liệu OPP, lớp keo 

bền, có độ dính cao, bề rộng 4,8cm 

Chiều dài băng keo ≥ 70m 

cuộn 100 
   

13 Ghim kẹp (kẹp giấy) 

Hiệu: Vihai 

Mã hàng: C62 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chất liệu: Kim loại hoặc bọc nhựa nhiều màu 

Kích thước: Dài 28mm 

Hộp nhỏ: 100 ghim 

hộp 20 
   

14 Kim bấm (loại No.10-1m) 

Hiệu: Việt Đức 

Xuất xứ:  Việt Nam 

Loại No.10, khả năng bấm giấy : 10-15 tờ giấy định 

lượng 70gsm, độ dài chân 5mm, sử dụng cho bấm 

ghim cầm tay 

Hộp lớn = 20 hộp nhỏ 

hộp 

lớn 
30 

   

15 Kim bấm loại 23/23 (0023N) 

Hiệu: KW -Trio 

Xuất xứ: Đài Loan 

Khả năng bấm giấy: 200 tờ giấy 

Hộp lớn = 12 hộp nhỏ 

hộp 

lớn 
5 

   

16 Bút lông dầu xanh - Thiên Long 

Mã hàng: PM-09 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Màu mực : xanh, số đầu bút : 2 đầu, bề rộng nét viết 

0,8mm & 6mm, ngòi mềm, viết êm, không nhòe mờ. 

hộp 20 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn TL marker PM-

09 

Hộp 10 cây 

17 Bút lông dầu đỏ - Thiên Long 

Mã hàng: PM-09 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Màu mực : đỏ, số đầu bút : 2 đầu, bề rộng nét viết 

0,8mm & 6mm, ngòi mềm, viết êm, không nhòe mờ 

Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn TL marker PM-

09 

Hộp 10 cây 

hộp 20 
   

18 Viết bic xanh - Thiên Long 

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, nút bấm bằng nhựa cùng 

màu với ruột bút, đường kính viên bi 0,5mm, viết 

trơn, mực ra đều. Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn 

TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 10 
   

19 Viết bic đỏ - Thiên Long 

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, nút bấm bằng nhựa cùng 

màu với ruột bút, đường kính viên bi 0,5mm, viết 

trơn, mực ra đều. Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn 

TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 60 
   

20 Viết bic đen - Thiên Long Mã hàng: TL-027 hộp 10 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, nút bấm bằng nhựa cùng 

màu với ruột bút, đường kính viên bi 0,5mm, viết 

trơn, mực ra đều. Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn 

TL-027 

Hộp 20 cây 

21 Viết bic tím - Thiên Long 

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, nút bấm bằng nhựa cùng 

màu với ruột bút, đường kính viên bi 0,5mm, viết 

trơn, mực ra đều. Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn 

TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 10 
   

22 Viết dạ quang (Loại 5 bút /hộp) 

Mã hàng: TL-HL03 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Số đầu bút : 2 đầu, bề rộng nét viết 0,6mm & 4mm, 

lượng mực nhiều, tăng thời gian sử dụng, số lượng 5 

cây/hộp. 

Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn TL-HL03, 

hộp 8 
   

23 Kéo lớn 

Hiệu: Zhengtian 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 20cm 

Chất liệu: Kim loại không gỉ, mũi kéo tròn an toàn, 

tay cầm bằng nhựa; Loại kéo dành cho công sở. 

cây 40 
   

24 Viết xoá TL CP 02 Mã hàng: TL-CP02 cây 30 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Ngòi kim loại, mực nước trắng nhanh khô, dung tích 

12ml, Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn TL-CP02 

25 Viết dạ quang HL 

Mã hàng: TL-HL02 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đầu bút và ruột bút bằng Polyester, dạng vát xéo, vỏ 

bọc bằng nhựa PP, bề rộng nét viết 4mm, loại 1 đầu 

bút. Tối thiểu tương đương hoặc cao hơn TL-HL02 

cây 10 
   

26 Viết đĩa CD - Thiên Long 

Mã hàng:  PM-04 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Thiên Long 

Ngòi bút: 0,4 - 1,0mm; Mựa đậm, đa dạng màu sắc, 

ghi tốt trên đĩa CD. 

cây 30 
   

27 Đĩa CD MX có hộp từng cái 

Hiệu:Maxell 

Xuất xứ: Đài Loan 

Đĩa CD MX, loại đĩa trắng CD-ROM, 700MB/80, 

52X, 

cái 50 
   

28 Thẻ đeo + dây 

Chất liệu: Dây lụa, Thẻ nhựa PVC dẻo, trong suốt 

(size 10 x 13)cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 3.500 
   

29 Máy bấm Plus (loại No.10-1m) 

Hiệu: Plus 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại và nhựa 

cái 130 
   

30 Hồ dán 30ml 

Hiệu: Queen 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dạng keo lỏng, đóng chai nhựa, đầu bôi keo có lưới 

chai 600 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

chống tràn bên trong nắp chai, dung tích chai nhựa 

30ml 

31 Tem đĩa trắng 

Loại decal trắng, dán trực tiếp lên đĩa, đường kính 

ngoài 11.8cm, đường kính trong 2cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 100 
   

32 Bìa sơ mi lá 

Hiệu: Plus 

Chất liệu nhựa PP, khổ A4 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 350 
   

33 Băng keo xanh (Loại 5 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu simili, dùng để dán gáy tập tài liệu, sách, bề 

rộng 5cm. Chiều dài băng keo ≥ 4,5m 

cuộn 40 
   

34 Băng keo cách ly 

Loại băng cách ly, bề rộng 10cm, quy cách 

100m/cuộn 

Xuất xứ: Việt Nam 

cuộn 6 
   

35 Dao rọc giấy Deli 

Hiệu: Deli 

Model: 2043 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích cỡ: 70x110mm; loại nút xoay khóa 

cây 10    

36 Máy bấm KW 50LA (loại lớn 200 tờ) 

Hiệu: KW Trio 

Xuất xứ: Đài Loan 

Chất liệu: Kim loại và nhựa 

cái 7    

37 Mực dấu Shiny 

Hiệu: Shiny 

Xuất xứ: Việt Nam 

Độ bền màu và bám mực cao;Màu mực: xanh, đỏ, 

đen, chai 28ml 

chai 12    

38 Tampon đóng dấu Hiệu: Shiny cái 2    
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích cỡ: 70x110mm;Khay mực bằng kim loại hoặc 

nhựa. 
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